
1 QG1.N1
Amoxicilin + acid 

clavulanic
Nhóm 1 875mg+125mg Uống Viên Viên 5.000             7.466               37.330.000 

2 QG2.N3
Amoxicilin + acid 

clavulanic
Nhóm 3 875mg+125mg Uống Viên Viên 42.500             4.700             199.750.000 

3 QG3.N4
Amoxicilin + acid 

clavulanic
Nhóm 4 875mg+125mg Uống Viên Viên 562.000             2.296          1.290.352.000 

4 QG4.N1 Cefepim Nhóm 1 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 2.000           68.000             136.000.000 

5 QG5.N4 Cefepim  Nhóm 4 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 1.450           14.600               21.170.000 

6 QG6.N1 Cefotaxim Nhóm 1 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 17.300           23.100             399.630.000 

7 QG7.N4 Cefotaxim  Nhóm 4 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 87.400             5.460             477.204.000 

8 QG8.N1 Cefotaxim Nhóm 1 2g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 13.000           58.000             754.000.000 

9 QG9.N1 Cefoxitin Nhóm 1 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 20.000         129.000          2.580.000.000 

10 QG10.N1 Ceftazidim Nhóm 1 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 19.000           26.900             511.100.000 

11 QG11.N4 Ceftazidim Nhóm 4 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 227.100             9.990          2.268.729.000 

12 QG12.N2 Ceftazidim Nhóm 2 2g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 7.000           26.900             188.300.000 
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13 QG13.N1 Ceftriaxon Nhóm 1 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 24.500           17.780             435.610.000 

14 QG14.N2 Ceftriaxon Nhóm 2 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 6.000           10.605               63.630.000 

15 QG15.N2 Cefuroxim  Nhóm 2 1,5g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 2.000           28.497               56.994.000 

16 QG16.N2 Cefuroxim Nhóm 2 250mg Uống Viên Viên 3.500             3.400               11.900.000 

17 QG17.N4 Cefuroxim  Nhóm 4 250mg Uống Viên Viên 16.150             2.500               40.375.000 

18 QG18.N1 Cefuroxim Nhóm 1 500mg Uống Viên Viên 25.500             8.506             216.903.000 

19 QG19.N3 Cefuroxim Nhóm 3 500mg Uống Viên Viên 30.000             4.200             126.000.000 

20 QG20.N4 Cefuroxim Nhóm 4 500mg Uống Viên Viên 650.260             4.200          2.731.092.000 

21 QG21.N4 Cefuroxim Nhóm 4 750mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 29.400             8.345             245.343.000 

22 QG22.N2 Ciprofloxacin Nhóm 2 400mg/200ml Tiêm truyền
Thuốc tiêm 

truyền

Chai/ Lọ/ 

Túi
7.150           42.000             300.300.000 

23 QG23.N3 Clopidogrel Nhóm 3 75mg Uống Viên Viên 282.000             1.030             290.460.000 

24 QG24.N1 Imipenem + Cilastatin Nhóm 1 500mg + 500mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 200           80.999               16.199.800 

25 QG25.N2 Imipenem + Cilastatin Nhóm 2 500mg+500mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 2.000           80.999             161.998.000 

26 QG26.N4 Imipenem + Cilastatin Nhóm 4 500mg+500mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 1.350           51.660               69.741.000 
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27 QG27.N1 Levofloxacin Nhóm 1 500mg Tiêm truyền
Thuốc tiêm 

truyền

Chai/ Lọ/ 

Ống/ Túi
12.800           79.000          1.011.200.000 

28 QG28.N4 Levofloxacin Nhóm 4 500mg Tiêm truyền
Thuốc tiêm 

truyền

Chai/ Lọ/ 

Ống/ Túi
17.300           37.485             648.490.500 

29 QG29.N4 Meropenem Nhóm 4 1g Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 9.500           57.750             548.625.000 

30 QG30.N1 Meropenem Nhóm 1 500mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 1.200           63.600               76.320.000 

31 QG31.N4 Meropenem Nhóm 4 500mg Tiêm Thuốc tiêm Lọ/ Ống 800           33.739               26.991.200 

32 QG32.N3 Rosuvastatin  Nhóm 3 10mg Uống Viên Viên 106.000                900               95.400.000 

33 QG33.N4 Rosuvastatin  Nhóm 4 20mg Uống Viên Viên 297.000                630             187.110.000 

Gồm 33 mặt hàng 16.224.247.500      

II. Tổng hợp: Gói thầu thuốc generic gồm 33 mặt hàng, cụ thể:

Nhóm 1 có 11 mặt hàng

Nhóm 2 có 06 mặt hàng

Nhóm 3 có 04 mặt hàng

Nhóm 4 có 12 mặt hàng

* Giá này đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, thuế VAT và các chi phí khác có liên quan, … đến tận kho thuốc của 

các đơn vị tham gia mua thuốc đấu thầu tập trung của tỉnh Bình Định.

Tổng giá trị:
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